SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                   HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  

          BÌNH PHƯỚC                                 NĂM HỌC 2017-2018. MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

                                                                                        THỜI GIAN: 90 PHÚT

                                                                                       (Không kể thời gian phát đề)

     (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (2.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Phương thức nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích
	0.25

0.25

	2
	Trong đoạn trích, người cha đã nhắn nhủ con về: cách đánh giá người khác, thái độ với được - mất trong cuộc sống, tầm quan trọng của kiến thức, sự lựa chọn và cách đối xử với mọi người… 
	0.5

	3
	- HS có thể đồng tình/ không đồng tình/ cả hai, song phải lí giải một cách hợp lí.
- Gợi ý theo hướng đồng tình: vì số người thành công không phải do bằng cấp mang lại hoặc học hành không đến nơi đến chốn (có thể do may mắn, do nhạy bén, do sáng tạo, do kinh nghiệm…) là không nhiều. Đa số người thành công trong cuôc sống đều bắt nguồn từ việc học hành nghiêm túc. Vì thế người cha mới dặn dò con không bỏ bê việc học của mình…
	0.5



	4
	HS rút ra thông điệp có ý nghĩa bao trùm đoạn trích. Nếu chỉ rút ra thông điệp nhỏ từ một đoạn văn nào đó chỉ cho 1/2 số điểm.

- Thông điệp bao trùm: Con hãy tỉnh táo và sáng suốt để không mắc phải sai lầm/ Hoặc: Con hãy sớm là người trưởng thành và tử tế để không phải hối tiếc về sau… (HS có thể rút ra thông điệp khác nhưng phải hợp lí)
	0.5


II. LÀM VĂN (8.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Suy nghĩ về những lời nhắn nhủ của người cha trong phần đọc hiểu.
	2.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận
	0.25

	
	b. Triển khai vấn đề nghị luận hợp lí, vận dụng tốt các thao tác lập luận... Có thể sử dụng các phương thức biểu đạt và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần bám sát những lời nhắn nhủ của người cha trong đoạn trích làm căn cứ để bày tỏ suy nghĩ. Sau đây là một hướng gợi ý mà đoạn văn của HS cần làm rõ:

- Người cha đã nhắn nhủ con điều gì? (HS bám sát đoạn văn: cách đánh giá người khác, thái độ với được - mất trong cuộc sống, tầm quan trọng của kiến thức, sự lựa chọn và cách đối xử với mọi người…)
- Suy nghĩ về những điều người cha nhắn nhủ:

+ Những điều đó đúng hay sai, xuất phát từ đâu? (Đúng đắn, xuất phát từ thực tế, từ những trải nghiệm thấm thía và tình yêu thương sâu sắc của người cha…)
+ Những điều đó có ý nghĩa gì với anh/chị? (Định hướng cách sống và học tập, rèn luyện…; Cảnh báo về những sai lầm có thể mắc; Điều chỉnh những tình cảm, suy nghĩ, ứng xử…chưa đúng đắn. Vv…)
+ Các bạn trẻ hiện đang mắc những sai lầm gì trên hành trình đến với cuộc sống? (Phiến diện trong cách đánh giá, chỉ quan tâm mình được gì mất gì, chưa thấy được giá trị của kiến thức và tầm quan trọng của việc học…vv…)
- Anh/chị rút ra bài học gì và sẽ làm gì để đáp lại những lời nhắn nhủ đó? (HS tự rút ra bài học và giải pháp từ chính suy nghĩ của bản thân)
 (Giám khảo có thể căn cứ vào thực tế bài làm của HS để cho điểm phù hợp)
	1.5

0.25

1.0
0.25

	
	c. Có cách diễn đạt hay và độc đáo, thể hiện tình cảm chân thành, suy nghĩ sâu sắc và nghiêm túc; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	2 
	Cảm nhận về tình yêu thương con của bà cụ Tứ và nhận xét về tư tưởng nhân đạo của Kim Lân trong đoạn trích.
	6.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tình yêu thương con của bà cụ Tứ và tư tưởng nhân đạo của Kim Lân trong đoạn trích.
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và phân tích dẫn chứng. Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần bám sát đoạn văn làm rõ tình yêu thương con của bà cụ Tứ, từ đó nhận xét về tư tưởng nhân đạo của tác giả trong đoạn trích. Sau đây là một hướng tiếp cận:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích và vấn đề nghị luận 

- Cảm nhận tình yêu thương con của bà cụ Tứ

+ Hoàn cảnh của bà cụ Tứ…

+ Biểu hiện tình yêu thương con trong đoạn trích:

    ++ Lời nói: nhẹ nhàng, từ tốn, cảm động, mang tính khích lệ…

    ++ Hành động và cử chỉ: cúi đầu nín lặng, rỉ xuống hai dòng nước mắt, nhìn đăm đăm (vào người đàn bà, ra phía ngoài xa), khóc …-> ngậm ngùi, xót xa…

    ++ Tình cảm và suy nghĩ: mặc cảm vì bổn phận làm mẹ chưa tròn, lo lắng và băn khoăn cho tương lai của con trong nạn đói, chấp nhận con dâu trong tủi phận và hàm ơn, dặn dò con làm ăn và tin vào tương lai…

+ Nhận xét chung về tình yêu thương con của bà cụ Tứ trong đoạn văn:
    ++ Tình yêu thương con đan xen cả vui buồn, hạnh phúc và khổ đau, hi vọng và lo âu…trên hết là sự bao dung, độ lượng, luôn hướng tới niềm tin và sự lạc quan…
    ++ Tình yêu thương con mộc mạc, dung dị, chân thành, sâu sắc…

    ++ Tình yêu thương con xuất phát từ cảnh ngộ éo le, đau thương…nên càng cảm động, thấm thía, quý giá và đáng trân trọng…

    ++ Tình yêu thương con của người mẹ là điểm tựa vững chãi để các con vươn lên trong hoàn cảnh khốn cùng…

    ++ Tình yêu thương con của người mẹ trong hoàn cảnh khốn cùng làm sáng thêm truyền thống nhân ái của dân tộc …

+ Cách thể hiện của nhà văn: ngôn ngữ đậm chất Bắc Bộ; tâm lí nhân vật phức tạp, giằng co; giọng văn đầy xót xa, ái ngại…, ít đối thoại, chủ yếu là độc thoại nội tâm…

- Nhận xét về tư tưởng nhân đạo của Kim Lân qua đoạn trích:

+ Nhân đạo là hướng về con người, cốt lõi là yêu thương con người…

+ Tư tưởng nhân đạo của Kim Lân qua đoạn trích:

    + Đồng cảm với nỗi khổ tâm, dằn vặt của bà cụ Tứ; đồng cảm với cảnh ngộ đáng thương và oái oăm của Tràng và người vợ nhặt…

    + Ca ngợi tấm lòng bao dung của người mẹ nhiều đau khổ… 

    + Gián tiếp lên án hoàn cảnh xã hội đẩy gia đình bà cụ Tứ vào hoàn cảnh đẫm nước mắt, đau lòng…
- Đánh giá 

+ Đoạn trích thể hiện cảm động tình mẫu tử trong nạn đói…

+ Đoạn trích khẳng định sức mạnh của tình yêu thương và lòng bao dung …

+ Đoạn trích góp phần thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc cho truyện ngắn Vợ nhặt.
	4.5

(0.25)

(0.25)

(2.0)

(0.5)

(0.5)

(0.75)

(0.25)



	
	d. Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.5


………………….. Hết ………………..

ĐỀ CHÍNH THỨC








